	TRƯỜNG THCS:…………………
HỌ TÊN:…………………………..
LỚP: ………………………………
	BÀI KIỂM TRA KSCL CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2023 -  2024
MÔN:  NGỮ VĂN LỚP 6
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề )
(HS làm bài trực tiếp vào bài kiểm tra)
	ĐIỂM



ĐỀ BÀI
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm). Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
CHIẾC HỘP QUÝ GIÁ
           Có một người cha nghèo đã quở mắng đứa con gái ba tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một chiếc hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha:“Con tặng cha”.
           Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng.
          Ông mắng đứa con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng:“Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn để tặng cha mà!”
          Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ cầu xin con tha thứ.
          Đứa con gái nhỏ sau đó không bao lâu qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà cô con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
	                                                      (Trích Phụ san Thế hệ trẻ - 2018)
Câu 1 (0.5 điểm). Văn bản “Chiếc hộp quý giá” thuộc thể loại truyện gì?
  A. Truyện đồng thoại				B. Truyện ngắn
  C. Truyện truyền thuyết			          D. Truyện cổ tích
Câu 2 (0.5 điểm). Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất.                        	          B. Ngôi thứ hai.                      
C.  Ngôi thứ ba.                              	          D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.                                                    
Câu 3 (0.5 điểm). Trong buổi sáng hôm sau, vì sao cơn giận dữ lại bùng lên trong người cha? Vì:
	A. Đứa con gái hay nghịch đồ vật trong nhà.        
	B. Đứa con gái trang trí một chiếc hộp giấy.
	C. Đứa con gái tặng cha chiếc hộp trống rỗng.       
	D. Đứa con gái không nghe lời cha.
Câu 4 (0.5 điểm). Trong các từ sau đây từ nào là từ Hán Việt?
          A. Bé bỏng                  B. Rưng rưng                 C. Nước mắt               D.  Tha thứ
Câu 5 (0.5 điểm). Văn bản “Chiếc hộp quý giá” viết về chủ đề gì?
 A. Tình mẫu tử.				B. Tình phụ tử.
 C. Tình yêu thiên nhiên.			D. Tình cảm bạn bè.
Câu 6 (0.5 điểm). Trạng ngữ trong câu: “Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha:“Con tặng cha”. có chức năng gì?
A. Chỉ mục đích                 B. Chỉ thời gian      C. Chỉ nguyên nhân     D.  Chỉ cách thức
Câu 7 (0.5 điểm). Có bạn học sinh nhận xét nội dung câu chuyện “ Chiếc hộp giấy” như sau: Câu chuyện ca ngợi tình yêu thương sâu sắc của hai cha con. Theo em đúng hay sai?
        A. Đúng                                                        B. Sai
Câu 8 (0.5 điểm). Theo em, nhân vật cô bé trong phần văn bản trên là người như thế nào?
A. Yêu thương, quan tâm cha.                      B. Lạnh lùng, xa lánh cha.
B. Vô tâm, hời hợt.                                       C. Hài hước, vui vẻ.
Câu 9 (1.0 điểm). Thông điệp mà nhà văn muốn gửi gắm cho chúng ta qua câu chuyện trên là gì?
Câu 10 (1.0 điểm). Hãy nêu những việc làm của em thể hiện tình yêu thương, kính trọng cha mẹ ?
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
Tại ngôi trường em đang học tập, hằng ngày có rất nhiều cảnh sinh hoạt diễn ra dưới sân trường đầy thú vị. Em hãy tả lại một trong những cảnh sinh hoạt ấy.
BÀI LÀM
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BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA KSCL CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
		
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điển

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	 HS nêu thông điệp câu chuyện, có thể diễn đạt theo các ý sau:
- Tình phụ tử nói riêng, tình cảm gia đình nói chung thật sự thiêng liêng, ý nghĩa vô cùng.
- Đôi khi trong cuộc sống có những hành động giản dị nhưng đem lại niềm hạnh phúc và cảm giác ấm áp cho các thành viên trong gia đình.
- Mỗi chúng ta hãy nâng niu, trân trọng và vun đắp tình cảm gia đình.
- Hãy biết lắng nghe và thấu hiểu...
* Lưu ý:
-  HS nêu được 2/3 thông điệp như gợi ý trên GV cho điểm tối đa.
- HS có cách diễn đạt khác hoặc nêu thông điệp khác hợp lí, không vi phạm đạo đức pháp luật, GV vẫn cho điểm tối đa.
	
1,0

	
	10
	HS nêu những việc làm thể hiện tình yêu thương, kính trọng cha mẹ:
- Giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ, vừa sức trong gia đình. (0,5)
- Chăm chỉ học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi để cha mẹ vui lòng…(0,5)
* Lưu ý:
- HS có cách diễn đạt khác hoặc nêu những việc làm khác hợp lí, không vi phạm đạo đức pháp luật, GV vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tả cảnh sinh hoạt
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Tại ngôi trường em đang học tập, hằng ngày có rất nhiều cảnh sinh hoạt diễn ra dưới sân trường đầy thú vị. Em hãy tả lại một trong những cảnh sinh hoạt ấy.
	0,25

	
	
	c. Tả lại một trong những cảnh sinh hoạt thú vị dưới sân trường tại ngôi trường em đang học tập 
 - HS có thể lựa chọn tả giờ ra chơi, giờ chào cờ, hoạt động 20/11/ 26/3...
- HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
a. Mở bài: Giới thiệu cảnh sinh hoạt
b. Thân bài: Miêu tả cảnh sinh hoạt
- Tả bao quát khung cảnh và ấn tượng chung của em về khung cảnh.
- Tả cụ thể cảnh sinh hoạt theo trình tự thời gian; hoạt động cụ thể của những người tham gia. Kết hợp thể hiện cảm xúc khi quan sát, chứng kiến hoặc tham gia cảnh sinh hoạt.
c. Kết bài: Nêu suy nghĩ đánh giá của người viết
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
       Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
*Lưu ý: GV linh động theo cách diễn đạt của học sinh cho điểm phù hợp.
	0,25





















MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KSCL CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết
	Tả lại một cảnh sinh hoạt mà HS thú vị nhất dưới sân trường
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	

	Tỉ lệ %
	20%
	40 %
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


 


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA KSCL CUỐI HK II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 6

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Đọc hiểu
	Văn bản truyện
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể loại,  ngôi kể, chi tiết qua văn bản (C 1,2 3).
Thông hiểu:
 - Hiểu và xác định được từ Hán Việt, chủ để, chức năng thành phần trạng ngữ, nội dugn và nhân vật qua văn bản 
(C 3,4,5,6,7,8)
Vận dụng: 
 - Trình bày được cảm nhận qua một chi tiết đặc sắc (C 9 )
-  Trình bày được thông điệp được gợi ra từ văn bản. (C10)
	3TN
	





5TN
	














2TL
	

	
	Viết
	Tại ngôi trường em đang học tập, hằng ngày có rất nhiều cảnh sinh hoạt diễn ra dưới sân trường đầy thú vị. Em hãy tả lại một trong những cảnh sinh hoạt ấy.

	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu của đề bài và cấu trúc bài văn tả cảnh sinh hoạt.
- Trình bày sạch sẽ, đảm bảo đúng chính tả.
Thông hiểu:
- Hiểu và biết tả lại một cảnh sinh hoạt thú vị diễn ra ở trường em.
Vận dụng
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt…để miêu tả. 
Vận dụng cao: 
- Có sáng tạo trong diễn đạt, làm cho bài văn miêu tả sinh động hấp dẫn.
	1*
	1*
	1*
	1TL*

	
	Tổng
	
	
	3TN
	4TN
	2TL
	1TL

	
	Tỉ lệ %
	
	
	25
	49
	30
	10

	
	Tỉ lệ chung
	
	
	60%
	40%



2

